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DỰ THẢO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
(Luật Phát triển công nghiệp)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Phát triển công nghiệp.
[bookmark: chuong_1]
Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG

[bookmark: chuong_2]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về các chính sách, hoạt động phát triển các ngành công nghiệp sau đây:
1. Công nghiệp hỗ trợ.
2. Công nghiệp điện tử (trừ các thiết bị thu phát sóng và công nghệ phần mềm).
3. Công nghiệp cơ khí.
4. Công nghiệp chế tạo phục vụ ngành năng lượng.
5. Các ngành công nghiệp khác theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát triển công nghiệp.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia là chiến lược do Chính phủ ban hành nhằm xác định quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp chế tạo của quốc gia trong từng thời kỳ và tổ chức sử dụng các nguồn lực của đất nước từ Trung ương đến địa phương để bảo đảm thực hiện các quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển công nghiệp quốc gia.
2. Chương trình phát triển công nghiệp là các chương trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành trên cơ sở Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia nhằm định hướng các giải pháp phát triển đối với từng phân ngành công nghiệp chế tạo cụ thể.
3. Sản phẩm công nghiệp chủ lực quốc gia là sản phẩm công nghiệp chế tạo sản xuất trong nước có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; được tạo ra trên các dây chuyền thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến, phù hợp với trình độ sản xuất trong từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo năng lực sản xuất và môi trường bền vững; tạo ra mức tăng trưởng cao, ổn định; hoặc thuộc nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng GDP công nghiệp. 
Danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực quốc gia được ban hành kèm theo Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia do Chính phủ phê duyệt.
4. Ngành, sản phẩm công nghiệp mới tiềm năng là ngành, sản phẩm công nghiệp có khả năng phát triển trong tương lai, có triển vọng tạo ra giá trị gia tăng lớn, giải quyết nhiều việc làm, có triển vọng xuất khẩu hoặc có tiềm năng ứng dụng các công nghệ cao trong công nghiệp.
Danh mục ngành và sản phẩm công nghiệp mới tiềm năng được ban hành kèm theo Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia do Chính phủ phê duyệt.
5. Chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
6. Doanh nghiệp dẫn đầu là doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, có đóng góp đáng kể trong nền kinh tế quốc dân hoặc kim ngạch xuất khẩu của quốc gia, có tiềm năng phát triển và mở rộng thương hiệu ra thị trường quốc tế.
7. Doanh nghiệp tiềm năng là các doanh nghiệp công nghiệp có khả năng phát triển thành các doanh nghiệp dẫn đầu.
8. Quỹ tái cấu trúc doanh nghiệp công nghiệp là quỹ được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để thực hiện tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp.
9. Giá trị sản xuất trong nước là chỉ tiêu phản ánh giá trị thị trường của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ và nguyên liệu sản xuất đầu vào được tạo ra bởi doanh nghiệp trên giá trị thị trường của sản phẩm đầu ra cuối cùng.
10. Công nghiệp hỗ trợ bao gồm:
a) Các ngành sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện, phụ kiện để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh;
b) Các công nghệ gia công gốc, gồm: hàn, đúc, gia công khuôn mẫu, tạo hình kim loại, nhiệt luyện, xử lý bề mặt.
...
Điều … Nguyên tắc áp dụng luật
1. Hoạt động phát triển công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật này và luật khác có liên quan.
Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và các luật khác thì ưu tiên thực hiện theo quy định của Luật này.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
...
- Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động phát triển công nghiệp
- Hợp tác quốc tế về công nghiệp
- Các hành vi bị nghiêm cấm

Chương II
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

[bookmark: chuong_3]	- Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia 
- Yêu cầu về nội dung Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia
- Nội dung Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia
- Chương trình phát triển công nghiệp
- Trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động phát triển công nghiệp
- Trách nhiệm của chính quyền địa phương
- Hội đồng quốc gia về Phát triển công nghiệp
- Giám sát thực thi Chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển công nghiệp

Chương III
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÔNG NGHIỆP
	
- Thị trường cho các sản phẩm công nghiệp
- Tín dụng cho doanh nghiệp công nghiệp
- Nguồn nhân lực công nghiệp
- Nghiên cứu và phát triển
- Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ
- Cải tiến doanh nghiệp công nghiệp
- Xúc tiến, kết nối thị trường
- Phát triển các doanh nghiệp tiềm năng và doanh nghiệp dẫn đầu
- Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp công nghiệp
- Trung tâm cải tiến năng suất công nghiệp
- Quỹ tái cấu trúc doanh nghiệp công nghiệp
[bookmark: chuong_5]	- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công nghiệp
	- Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá công nghiệp

Chương IV
CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

- Phân cấp quản lý đầu tư nước ngoài trong công nghiệp
- Ưu đãi cho dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong công nghiệp
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các dự án đầu tư công nghiệp
- Ưu đãi đầu tư đặc biệt cho phát triển công nghiệp
- Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt
- Nội dung ưu đãi đầu tư đặc biệt

Chương V
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

- Phát triển công nghiệp vật liệu
- Phát triển các ngành sản xuất linh kiện, phụ kiện
[bookmark: _GoBack]- Phát triển các công nghệ gia công gốc
- Thúc đẩy doanh nghiệp công nghiệp tham gia chuỗi giá trị

Chương VI
CỤM LIÊN KẾT NGÀNH CÔNG NGHIỆP

	- Quy hoạch
	- Tiêu chí thành lập 
- Thủ tục thành lập 
- Cấu trúc 
- Cơ chế hoạt động và quản lý
- Chính sách ưu đãi (thuế, tiền thuê đất)
- Chính sách hỗ trợ (hạ tầng, môi trường...)

Chương VII
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG CÔNG NGHIỆP

- Bảo vệ môi trường 
- Đảm bảo an toàn trong phát triển công nghiệp
- Công nghiệp môi trường
[bookmark: chuong_7]
Chương VIII
[bookmark: chuong_7_name]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

[bookmark: dieu_21]- Trách nhiệm của Chính phủ
- Trách nhiệm của Bộ Công Thương
- Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Trách nhiệm của Bộ Tài chính
- Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
[bookmark: dieu_25]- Trách nhiệm của chính quyền địa phương
[bookmark: dieu_26]- Trách nhiệm của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong phát triển công nghiệp
[bookmark: dieu_34]- Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm ...
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